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Nghiền bột khô từ thô đến
siêu mịn các loại hạt ngũ
cốc, dược liệu, rau củ, hoa
quả khô giòn,...

Máy được trang bị hệ
thống làm mát giúp bột
không sinh nhiệt, giữ màu
sắc, mùi vị, chất dinh
dưỡng, nghiền liên tục
nhiều giờ, đem lại năng
suất lớn.

MÁY NGHIỀN



Thông 
số

Độ mịn 
(mesh)

Năng 
suất 

(kg/h)

Giới hạn 
nguyên 
liệu đầu 

vào

Kích 
thước 

máy (L x 
W x H) 
(mm)

Tốc độ 
trục 

nghiền 
(rmp)

Đường 
nước 
làm 
mát

Công 
suất

Điện áp 
(V)

DLF-58S 60-180 8-30 40mm
640x330

x860
5200 có 3kW/h 220

DLF-86S 60-180 20-50 40mm
740x370

x925
5200 có 4kW/h 220/380

Đặc điểm chính

Ứng dụng 

• Cửa cấp liệu lớn, cho phép nghiền nguyên liệu có kích thước lớn (củ tam
thất).

• Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc,
mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ
bền cao.

• Búa nghiền giúp phá vỡ, nghiền nhỏ và mịn nguyên liệu với tốc độ cao lên
tới 5200 vòng/phút.

• Tùy từng nguyên liệu, độ mịn, model máy cho năng suất từ 8-30kg/giờ.
• Vật liệu chính: inox đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

• Nghiền bột khô đa dạng các nguyên liệu kể cả nguyên liệu có
độ cứng cao như dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô,
các hạt ngũ cốc, nguyên liệu khô khác...

• Gồm nhiều lưới sàng cho độ mịn từ 50-180mesh, phù hợp quy
sản xuất nhỏ, lẻ, hộ gia đình.

MÁY NGHIỀN BỘT MỊN MINI

Thông số kỹ thuật



MÁY NGHIỀN BỘT VẠN NĂNG

Đặc điểm chính

Ứng dụng 

• Toàn bộ máy làm bằng inox 304 đáp ứng tiêu chuẩn dược phẩm, thực
phẩm.

• Cửa cấp liệu lớn, cho phép nghiền nguyên liệu có đường kính dưới 5cm
• Nghiền từ thô đến mịn phụ thuộc vào lưới sàng, ứng dụng làm trà túi lọc,

nghiền bột mịn, bột hoà tan.
• Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc,

mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ
bền cao.

• Buồng nghiền gồm các trục nghiền phay CNC inox 304 có độ hoàn thiện
cao, tránh phát thải kim loại nặng vào sản phẩm, đồng thời nghiền dễ
dàng các nguyên liệu có độ cứng cao.

• Lưới sàng lớn bao quanh toàn bộ buồng nghiền tăng năng suất lên tới
hàng trăm cân/giờ (các dòng máy mini lưới sàng nhỏ chỉ chiếm ⅕ buồng
nghiền).

• Nghiền bột mịn, bột hoà tan, hạt thô, bột trà túi lọc đa dạng các nguyên
liệu: dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô, các hạt ngũ cốc, nguyên
liệu khô khác...

• Công suất nghiền lớn, độ mịn thay đổi bằng thay lưới sàng từ 20-
150mesh



Thông số MN-200B MN-300B MN-400B

Độ mịn (mesh) 20-150 20-150 20-150

Năng suất (kg/h) 50-100 100-300 200-500

Giới hạn nguyên liệu 
đầu vào

50mm 50mm 50mm

Kích thước máy (L x 
W x H) (mm)

485x620
x1140

580x710
x1295

1200x550
x1400

Tốc độ trục nghiền 
(rmp)

3400 3800 3800

Đường nước làm mát có có có

Công suất (kW/h) 4 5.5 11

Điện áp (V) 380 380 380

MÁY NGHIỀN BỘT VẠN NĂNG

Thông số kỹ thuật



Thông 
số

Độ mịn 
(mesh)

Năng 
suất 

(kg/h)

Giới 
hạn 

nguyên 
liệu 
đầu 
vào

Kích thước 
máy (L x W 
x H) (mm)

Tốc 
độ 

trục 
nghiề

n 
(rmp)

Quạt hút 
ly tâm 

và 
đường 
nước 

làm mát

Công 
suất 

(kW/h)

Điện 
áp (V)

CW-20 60-220 10-50 12mm
1300x920

x1800
4000 có 7 380

CW-30 60-220 30-120 12mm
1400x1050

x2050
4500 có 9.7 380

CW-40 60-220 50-180 12mm
1600x1150

x2100
4500 có 14 380

Đặc điểm chính

Ứng dụng 

• Trang bị động cơ hút ly tâm, hút những hạt nghiền siêu mịn, hạn chế tắc
sàng, tăng công suất và giảm phát thải bụi khi vận hành.

• Máy trang bị hệ thống làm mát giúp bột không bị sinh nhiệt, giữ màu sắc,
mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều giờ, độ
bền cao.

• Giới hạn nguyên liệu đầu vào <12mm, nguyên liệu to cần phải cắt nhỏ
trước khi nghiền hoặc trước khi sấy khô.

• Năng suất nghiền lớn đáp ứng quy mô sản xuất công nghiệp

• Nghiền bột mịn đa dạng các nguyên liệu kể cả nguyên liệu có
độ cứng cao như dược liệu, thảo mộc, rau củ, hoa sấy khô,
các hạt ngũ cốc, nguyên liệu khô khác,...

• Công suất nghiền lớn, nhiệt độ và độ ồn thấp, độ mịn cao từ
60-150mesh

MÁY NGHIỀN BỘT MỊN CÓ HÚT BỤI

Thông số kỹ thuật



Thông số
Độ mịn 
(mesh)

Năng 
suất 

(kg/h)

Giới 
hạn 

nguyên 
liệu đầu 

vào 
(mm)

Kích thước 
máy (L x 
W x H) 
(mm)

Tốc 
độ 

trục 
nghiền 
(rmp)

Quạt hút 
ly tâm 

và thiết 
bị tách 

lốc xoáy

Công 
suất 

(kW/h)

Điện 
áp 
(V)

CWFJ-15 120-500 10-200 12mm
5510x2130

x3115
4000 có 18.5 380

CWFJ-18 120-500 20-400 12mm
5800x2500

x3500
4000 có 31.47 380

CWFJ-36 120-500 60-800 12mm - 4000 có 46 380

Đặc điểm chính

Ứng dụng • Tính năng: xay/nghiền bột siêu mịn, bột hoà tan với tốc độ
cao, nhiệt độ và độ ồn thấp

• Độ mịn cao nhất trong các dòng máy nghiền lên tới 300-
500mesh và năng suất nghiền rất lớn lên tới vài trăm cân
một giờ

MÁY NGHIỀN BỘT SIÊU MỊN 

• Máy sàng lọc bột theo nguyên lý ly tâm và khí động học giúp tuyển chọn
chính xác các hạt bột có độ mịn cao mà phương pháp sàng lọc lưới sàng
không làm được.

• Toàn bộ quy trình khép kín với đa kết cấu chính xác. Trang bị hệ thống
lọc bụi đáp ứng các tiêu chuẩn trong phòng sạch, chuẩn GMP.

• Tốc độ trục nghiền lên đến 4000 vòng/phút kết hợp với hệ thống răng
nghiền và động cơ sàng lọc cho sản phẩm đầu ra đạt độ mịn rất cao.

• Nhiệt độ trong quá trình nghiền ở mức nhiệt thấp 40-60 °C giúp giữ màu
sắc, mùi vị, chất dinh dưỡng, đồng thời máy nghiền liên tục được nhiều
giờ, độ bền cao.

Thông số kỹ thuật



MÁY NGHIỀN KEO

Đặc điểm chính

Ứng dụng 

• Độ mịn có thể điều chỉnh bằng đĩa nghiền và chức năng tuần hoàn
nguyên liệu.

• Kết cấu máy chắc chắn, độ bền cao, vận hành ổn định và tiết kiệm điện
năng.

• Trang bị đường nước làm mát giúp tránh sinh nhiệt trong quá trình vận
hành.

• Toàn bộ máy bằng INOX 304 đáp ứng tiêu chuẩn GMP

• Nghiền keo làm sữa ngũ cốc, tương ớt, tương cà, bơ đậu phộng, nghiền
bột ướt thực phẩm, hoá mỹ phẩm, dược phẩm

• Nghiền độ mịn cao, dễ dàng điều chỉnh được độ mịn của



Mã máy JM-F65 JM-F80 JM-F100

Công suất 2.2 Kw 4 Kw 5.5 Kw

Điện áp 220V/50Hz 220V/50Hz 380V/50Hz

Độ mịn (điều chỉnh) 2-50 μm 2-50 μm 2-50 μm

Năng suất 10-300 Kg/h 50-500 Kg/h 100-1000 Kg/h

Đường kính đĩa 
nghiền

65 mm 80 mm 100 mm

Tốc độ quay đĩa 
nghiền

2900 vòng/phút 2900 vòng/phút 2900 vòng/phút

Dung tích phễu cấp 
liệu

6 L 10 L 15 L

Khối lượng máy 80 Kg 120 Kg 200 Kg

Vật liệu chế tạo INOX 304 INOX 304 INOX 304

Bảo hành 12 tháng 12 tháng 12 tháng

Mã máy JM-F120 JM-F140 JM-F180

Công suất 7.5 Kw 11 Kw 15 Kw

Điện áp 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz

Độ mịn (điều chỉnh) 2-50 μm 2-50 μm 2-50 μm

Năng suất 150-1500 Kg/h 200-2000 Kg/h 400-3000 Kg/h

Đường kính đĩa 
nghiền

120 mm 140 mm 180 mm

Tốc độ quay đĩa 
nghiền

2900 vòng/phút 2900 vòng/phút 2900 vòng/phút

Dung tích phễu cấp 
liệu

15 L 15 L 15 L

Khối lượng máy 220 Kg 250 Kg 350Kg

Vật liệu chế tạo INOX 304 INOX 304 INOX 304

Bảo hành 12 tháng 12 tháng 12 tháng

Thông số kỹ thuật

MÁY NGHIỀN KEO



Model CQ-55

Điện áp 220V/50Hz

Động cơ 3000w

Tốc độ trục chính 1420 (Vòng/phút)

Trọng lượng máy 44kg

Năng suất làm việc 10-100kg/giờ

Kích thước 550x270x420mm

Độ mịn 50-120 mesh

MÁY XAY CÀ PHÊ - NGŨ CỐC

Đặc điểm chính

Ứng dụng 

• Buồng nghiền gồm 2 đĩa nghiền ma sát vào nhau giúp phá vỡ và nghiền
mịn nguyên liệu.

• Điều chỉnh độ mịn bằng khoá vặn cơ học tiện lợi vì không phải thay lưới
sàng.

• Vật liệu chính: inox đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh.

• Xay bột từ thô đến mịn các loại nguyên liệu khô và nguyên
liệu ướt như ngũ cốc, cà phê.

• Độ mịn tùy chỉnh từ 60-120mesh, máy xay cho năng suất cao
từ 10-100kg/giờ.

Thông số kỹ thuật



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM
Văn phòng: 562 Phúc Diễn, Xuân Phương,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline/Zalo: 0363.999.318 - 0386.222.816
0355.666.318 - 0368.333.526 - 0363.555.816

Website: maydongnam.vn

Email: rd@cokhidongnam.vn

Cung cấp máy sấy & thiết
bị chất lượng, giải pháp
hoàn thiện cao.

Cung cấp giải pháp từ bài
toán công nghệ, quy trình
sản xuất đến đánh giá
hiệu quả kinh doanh.

Là trung tâm R&D của quý
khách hàng: nâng cao
chất lượng sản phẩm cũ,
phát triển sản phẩm mới.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI


